
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24122

3-

3308

Võ Thị 

Lê 
Dung 228/

04/10/20

13

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

27079

1491

12/04/

2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lê 

Dung

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 259, ấp 

Gia Tỵ, xã 

Suối Cao, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

9079
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 02 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 12/QĐ-SYT ngày 06 tháng 01 năm 2025)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

2

H19.1

2-

24122

3-

3237

Vũ Thị 

Mai 
Phương

2379/L

A-

CCHN

D

05/08/20

16

Sở Y 

Tế 

Long An

CCHN-

D-SYT-

LA


27243

0733

08/07/

2014

công 

an tỉnh 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thùy 

Dương 79

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Tổ 15, ấp 

Đông 

Minh, xã 

Lang 

Minh, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

9078
Cấp 

mới

3

H19.1

2-

24122

0-

1593

Nguyễn 

An 
Duy 4113

08/06/20

20

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27189

7889

09/08/

2007

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Hằng

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

113 Hùng 

Vương, 

khu phố 2, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Long 

Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

9076
Cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 
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Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD
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Mã 

số 

hồ sơ
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quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

4

H19.1

2-

24122

0-

0420

 LÊ 

THỊ 

THU 

HẰNG 6021
08/03/20

22

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27275

2953

18/06/

2015

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Đăng 

Anh

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Tờ số 18, 

thửa số 54, 

đường 

Nguyễn 

Văn Trỗi, 

khu phố 

Núi Đỏ, 

phường 

Bàu Sen, 

thành phố 

Long 

Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

9075
Cấp 

mới

5

H19.1

2-

24122

7-

2091

Nguyễn 

Thị 

Ngân

3939
10/12/20

19

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

27157

7806

09/09/

2019

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bé 

Bé Yêu

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 40, ấp 

1, thị trấn 

Gia Ray, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

9074
Cấp 

mới

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

6

H19.1

2-

24121

0-

3437

Hồ Thị 

Kim 
Liên 2795/

17/07/20

17

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

27150

2404

07/11/

2003

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim Liên

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Tổ 15, Ấp 

10, xã 

Xuân Tây, 

huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

9071
Cấp 

mới

7

H19.1

2-

24121

2-

1798

NGUYỄ

N THỊ 

THẢO 

NGÂN 8679
19/12/20

23

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

07519

60134

46

12/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Ngân 

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Số 3575, 

ấp Hòa 

Bình, xã 

Bảo Hoà, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

9073
Cấp 

mới

4



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

8

H19.1

2-

24121

2-

0099

VOÒN

G 

HOÀN

G VŨ

9324
20/08/20

24

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

07509

60117

89

18/12/

2023

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Phương 

Châu

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Số 3848, 

Quốc lộ 1, 

xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

9072
Cấp 

mới

9

H19.1

2-

24122

5-

1429

Lý 

Hoàng 

Thiên 

Phú 9508
06/11/20

24

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

07509

70231

97

14/08/

2024

Cục 

Cảnh 

sát 

Quàn 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà 

thuốc 

Long 

Châu 472

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 47A 

đường 

Hùng 

Vương, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Long 

Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

9077
Cấp 

mới

Tổng cộng: 09 cơ sở (gồm 05 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc)
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